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NỘI DUNG 

• GIỚI THIỆU 

• GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU BẤT 

ĐỒNG BỘ 

– UART (RS232) 

• GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU ĐỒNG 

BỘ 

– I2C 

– SPI 

GIỚI THIỆU 

Data 
transmission 

Serial  

Asynchronous 

UART (RS232) 

Synchronous 
SPI, I2C 

Parallel 

TRUYỀN DỮ LIỆU NỐI TIẾP 

• …Serial communication is the process of 
sending data one bit at a time, sequentially, 
over a communication channel or computer 
bus*… 

*https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_communication  

https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_communication
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TRUYỀN DỮ LIỆU NỐI TIẾP 

• Tốn ít dây dẫn và cổng kết nối  giảm giá thành 

• Khoảng cách truyền dẫn lớn 

• Nhiều IC và thiết bị ngoại vi tích hợp sẵn module 
truyền dữ liệu nối tiếp 

Ưu điểm 

• Tốc độ truyền dẫn thấp (tại thời điểm hiện tại) 

Nhược điểm 

• Giao tiếp với IC với IC (microcontroller), giữa máy tính 
với IC và thiết bị ngoại vi 

Ứng dụng 

UART, SPI, I2C 

TRUYỀN/NHẬN DỮ LIỆU NỐI 

TIẾP BẤT ĐỒNG BỘ (UART) 

• Universal asynchronous 
receiver/transmitter (UART /ˈjuːɑːrt/), là một 
thiết bị của máy tính để truyền/nhận dữ liệu 
nối tiếp bất đồng bộ với định dạng và tốc độ 
có thể thiết lập được* 

• Định dạng thường gặp: 8 bit dữ liệu + start 
bit + stop bit + (parity bits); mức điện áp tín 
hiệu phụ thuộc vào phần cứng bên ngoài 

• Tốc độ thường sử dụng 9600 bauds (9600 bit 
per second); không cần tín hiệu clock 

*https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter  

UART 

• Định dạng khung dữ liệu (8 bit dữ liệu, 1 bit 
start, 1 bit stop, không có bit parity) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
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UART 

• Thiết lập tốc độ baud (9600)  Khởi tạo Timer 

• Kiểm tra đường truyền  Thanh ghi SCON (TI) 

• Truyền 1 byte  Thanh ghi SBUFF 

Truyền (Ví dụ trên VĐK 8051) 

• Thiết lập tốc độ baud (9600)  Khởi tạo Timer 

• Kiểm tra đường truyền  Thanh ghi SCON (RI) 

• Nhận 1 byte  Thanh ghi SBUFF 

Nhận (Ví dụ trên VĐK 8051) 

UART: GIAO TIẾP MÁY TÍNH 

8051(TX,

RX)  

↕ 

 MAX232 

↕ 

PC 

(COM 

PORT) 

UART: GIAO TIẾP MÁY TÍNH 

• PC (USB) ↔ PL2303HX ↔ 8051 (TX,RX) 

PL2303HX (USB to UART converter) 

UART: BLUETOOTH MODULE 
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UART: GSM MODULE SPI 

• Serial Peripheral Interface (SPI) là giao 
thức truyền/nhận dữ liệu nối tiếp đồng bộ 
do Motorola phát triển 

• Là giao thức song công (full-duplex), sử 
dụng kiến trúc master-slave(s), tốc độ 
truyền dữ liệu cao lên đến 10 Mbps 

• Đôi khi còn gọi là giao thức 4 dây (four-
wire) vì sử dụng 4 dây kết nối (MOSI, 
MISO, SCK, SS) 

SPI: 1 MASTER 1 SLAVE SPI: 1 MASTER MULTI-SLAVE 

Tại mỗi thời 
điểm Master chỉ 
giao tiếp với 1 
slave bằng cách 
cho slave đó 
hoạt động  
𝑆𝑆𝑖 = 0 
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SPI: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

• Master khởi tạo kết nối và điều khiển kết nối (tạo 
xung SCLK, tín hiệu SS), truyền/nhận dữ liệu; 
Slave chỉ truyền/nhận dữ liệu 

• Mỗi chu kỳ xung SCLK, 1 bit từ Master truyền tới 
Slave trên đường MOSI; đồng thời 1 bit từ Slave 
truyền đến Master trên đường MISO 

SPI: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

Mode CPOL CPHA 

0 0 0 

1 0 1 

2 1 0 

3 1 1 

CPOL (Clock Polarity): Cực tính xung đồng bộ 
CPHA (Clock Phase): Pha của xung đồng bộ 

SPI: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

• At CPOL=0 (the idle state is 0 and active state 
is 1): 

– For CPHA=0, data are captured on the clock's rising 
edge (low→high transition) and data is output on a 
falling edge (high→low clock transition). 

– For CPHA=1, data are captured on the clock's falling 
edge and data is output on a rising edge. 

• At CPOL=1 (the idle state is 1 and active state 
is 0): 

– For CPHA=0, data are captured on clock's falling 
edge and data is output on a rising edge. 

– For CPHA=1, data are captured on clock's rising edge 
and data is output on a falling edge. 

 

SPI: GIAO TIẾP VỚI EEPROM 25LC256 
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I2C 

• Inter-Integrated Circuits (I2C) bus là 
chuẩn truyền/nhận dữ liệu nối tiếp đồng 
bộ do Philips phát triển những năm 1980,  

• Là giao thức multi-master, multi-slave  
trên cùng 1 bus có thể nhiều master, nhiều 
slave, tốc độ dữ liệu lên đến vài Mbps 
(thông thường 100 kbps) 

• Còn gọi là giao thức 2 dây (Two-wire: 
SDA, SCL) 

 

 

I2C 

• Master: Thiết lập phiên và truyền/nhận dữ liệu, truyền xung 
clock 

• Slave: Truyền/nhận dữ liệu 

• SDA (Serial Data): Bus dữ liệu 2 chiều 

• SCL (Serial Clock): Bus xung đồng bộ chiều từ master  
slave 

• Bus SDA và SCL được kéo lên nguồn bằng điện trở treo 
(thường 4,7kΩ với Vdd = 5 V) 

I2C: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

• Chế độ 1 master – 1 slave 
– START (master)  ADDRESS(7/10bit) + R/W (1 bit)  

ACK  DATA  (8 bit)  ACK  STOP (master) 

– START (master)  ADDRESS(7bit) + R/W … NACK 
(slave)  STOP/REPEAT START (master) 

 

I2C: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

• Định dạng dữ liệu: 
– START: SDA cao  thấp + SCL cao 

– STOP: SDA thấp  cao +SCL cao 

– Salve ADRRESS: 7 bit (hoặc 10 bit)  tối đa 128 thiết bị 

– DATA: 1 byte (8 bit) 

– R/W: 0  ghi DL từ master  slave; 1  đọc dữ liệu từ slave  master 

– ACK/NACK: 0:  ACK  thành công; 1: NACK  không thành công 
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I2C: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

• Master ghi dữ lệu lên Slave 

I2C: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

• Master đọc dữ liệu từ Slave 

I2C: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

• MASTER KẾT HỢP ĐỌC/ GHI DỮ LIỆU TỪ 
SLAVE; HOẶC GIAO TIẾP SLAVE KHÁC 
– Trong chu trình START và STOP, master có thể 

đọc/ghi nhiều lần, hoặc giao tiếp slave khác bằng 
cách repeated START  Gửi lại trạng thái 
START 

I2C: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

START  
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I2C: GIAO TIẾP VỚI DS1307 

• Cài đặt thời gian: Ghi dữ liệu từ master  slave 

• Đọc và hiển thị thời gian: Đọc DL từ slave  master 

 

ĐỊA CHỈ DS1307: 1101000 
(0xD0) 

 


